
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TUẦN GIÁO Số: 01

STT Họ và tên
Thành 

tích
Chức vụ

Số tiền 

1 mức 

thưởng 

định kỳ cơ 

sở

Số lần Tổng số tiền Ghi chú

1 Nguyễn Thị Liên HTXSNV Giáo viên 3.840.580   3        11.521.740        

2 Hoàng Thị Minh Phương HTXSNV Giáo viên 3.840.580   3        11.521.740        

3 Huỳnh Thị Hương HTXSNV Giáo viên 3.840.580   3        11.521.740        

4 Hoàng Thanh Phương HTTNV HT 3.840.580   2,7     10.369.566        

5 Nguyễn Thị Hoa Thắm HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

6 Nguyễn Thị Huế HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

7 Nguyễn Thị Phương HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

8 Đỗ Thị  Toàn HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

9 Dương Thị Lan HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

10 Hoàng Thị Hằng HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

11 Lò Thị Tranh HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

12 Bùi Văn Ninh HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

13 Tô Kim Nhung HTTNV Giáo viên 3.840.580   2,7     10.369.566        

14 Lường Thị Ngoan HTTNV NV y tế 3.840.580   2,7     10.369.566        

15 Bạc Thị Minh Thùy HTTNV NV TV 3.840.576   2,7     10.369.554        

159.000.000      

UBND XÃ TUẦN GIÁO

                       Tuần giáo, ngày 11 tháng 12 năm 2025

                                              Hoàng Thanh Phương

(kèm theo QĐ số 275/QĐ-PGDĐT ngày 31/12/2024 về việc bổ sung kinh phí cho các trường thực

 hiện cải cách tiền lương năm 2024)

DANH SÁCH THƯỞNG  ĐỊNH KỲ CƠ SỞ 2025

 THEO NGHỊ ĐINH 73/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024

Kế toán

      Nguyễn Thị Lan Anh

Tổng cộng

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu đồng.

                                             HIỆU TRƯỞNG
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